
 

 

BỆNH VIỆN ĐK KHU VỰC MAI SƠN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC  

 

Số: 02 /TB-HĐTDVC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mai Sơn, ngày 10 tháng 11 năm 2025 

 

THÔNG BÁO  

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức  

Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn năm 2025 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ về 

Ban hành Nội quy và quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công 

chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND 

tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, 

doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-BVĐKMS ngày 01/10/2025 của Bệnh viện 

đa khoa khu vực Mai Sơn về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2025; 

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-HĐTDVC ngày 10/11/2025 của Hội 

đồng tuyển dụng viên chức về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét 

tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn năm 2025.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức Thông báo: 

1. Thí sinh đăng ký vào vị trí nào thì thực hiện ôn tập theo “Phụ lục tài 

liệu” để tham gia vòng 2 (Vấn đáp). Cụ thể:  

1.1. Thí sinh đăng ký vào vị trí việc làm Bác sĩ hạng III ôn tập theo danh 

mục tài liệu Phụ lục 01. 

1.2. Thí sinh đăng ký vào vị trí việc làm Kỹ thuật Y hạng III (Chuyên 

ngành Xét nghiệm Y học) ôn tập theo danh mục tài liệu  Phụ lục 02. 

1.3. Thí sinh đăng ký vào vị trí việc làm Điều dưỡng hạng III ôn tập theo 

danh mục tài liệu Phụ lục 03. 

1.4. Thí sinh đăng ký vào vị trí việc làm Điều dưỡng hạng IV ôn tập theo 

danh mục tài liệu Phụ lục 04. 

1.5. Thí sinh đăng ký vào vị trí việc làm Chuyên viên về quản lý nguồn 

nhân lực ôn tập theo danh mục tài liệu Phụ lục 05. 



 

 

1.6. Thí sinh đăng ký vào vị trí việc làm Kế toán viên trung cấp ôn tập 

theo danh mục tài liệu Phụ lục 06. 

2. Kèm theo thông báo là 06 Phụ lục (trong mỗi phụ lục có danh sách tài 

liệu chi tiết để ôn tập). 

 Lưu ý: Các thí sinh đăng ký dự tuyển ôn thi theo danh mục tài liệu như 

trên, lấy tài liệu trên Thư viện pháp luật hoặc Cục quản lý khám chữa bệnh - Bộ 

Y tế./. 

Nơi nhận: 

- Thí sinh dự xét tuyển;  

- Trang TTĐT Bệnh viện;  

- HĐTDVC ; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Xuân Trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Phụ lục 01 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP  

CDNN: BÁC SĨ HẠNG III - MÃ SỐ V.08.01.03 

(Kèm theo Thông báo số: 02/TB-HĐTDVC ngày 10/11/2025 

của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn năm 2025) 

 
 

STT Tên tài liệu Nội dung trọng tâm 

I KIẾN THỨC CHUNG 

1 
Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 

15/11/2010 
 Toàn bộ nội dung 

2 

Luật số 52/2019/QH14 ngày 2511/2019 

sửa đổi, bổ sung một số điều của luật 

cán bộ, công chức và luật viên chức 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật viên chức 

4 

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 

25/02/2014 của Bộ Y tế về Quy tắc ứng 

xử của công chức, viên chức, người lao 

động làm việc tại cơ sở y tế 

Toàn bộ nội dung 

II KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

1 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ 

Toàn bộ nội dung 

2 

Thông tư số 26/2025/TT-BYT ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hoá 

dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 Toàn bộ nội dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Phụ lục 02 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP  

CDNN: KỸ THUẬT Y HẠNG III - MÃ SỐ V.08.07.18  

(Chuyên ngành Xét nghiệm Y học) 
(Kèm theo Thông báo số: 02/TB-HĐTDVC ngày 10/11/2025 

của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn năm 2025) 

STT Tên tài liệu Nội dung trọng tâm 

I KIẾN THỨC CHUNG   

1 
Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 

15/11/2010; 
Toàn bộ nội dung 

2 

Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức  

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật viên 

chức 

4 

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 

25/02/2014 của Bộ Y tế về Quy tắc ứng xử 

của công chức, viên chức, người lao động 

làm việc tại cơ sở y tế 

Toàn bộ nội dung 

II KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH   

1 

Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 

28/12/2018 của Bộ Y tế Hướng dẫn hoạt 

động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh 

Toàn bộ nội dung 

2 

Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 

của Bộ Y tế Hướng dẫn quy trình Kỹ thuật 

chuyên ngành Vi sinh Y học 

1. Vi khuẩn test nhanh; 

2.  HbsAg test nhanh; 

3. HIV Ab test nhanh 

3 

Quyết định số 3336/QĐ-BYT ngày 

20/7/2017 của Bộ Y tế Ban hành kèm theo 

Quyết định này tài liệu Hướng dẫn quy trình 

kỹ thuật chuyên ngành Huyết học - Truyền 

máu - Miễn dịch - Di truyền - Sinh học phân 

tử 

Tổng phân tích tế bào 

máu ngoại vi bằng máy 

đếm laser 

4 

Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 

23/01/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn quy trình 

kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh 

1. Định lượng Albumin 

(Trong máu) 

2. Định lượng Bilirubin 

trực tiếp (Trong máu) 

3. Định lượng Glucose 

(Trong máu) 

 

 

 



 

 

  

Phụ lục 3 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP  

CDNN: ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III - MÃ SỐ V.08.05.12  

(Kèm theo Thông báo số: 02/TB-HĐTDVC ngày 10/11/2025 

của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn năm 2025) 

 

 
 

STT Tên tài liệu Nội dung trọng tâm 

I KIẾN THỨC CHUNG   

1 
Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 

15/11/2010; 
Toàn bộ nội dung 

2 

Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức  

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật viên 

chức 

4 

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 

25/02/2014 của Bộ Y tế về Quy tắc ứng 

xử của công chức, viên chức, người lao 

động làm việc tại cơ sở y tế 

Toàn bộ nội dung 

II KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH   

1 

Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28 

tháng12 năm 2021 của Bộ Y tế Quy định 

hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện 

Toàn bộ nội dung 

2 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ 

Toàn bộ nội dung 

3 

Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 

27/9/2012 của Bộ Y tế phê duyệt các 

hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn  

Hướng dẫn tiêm an toàn 

trong các cơ sở Khám bệnh, 

chữa bệnh 

4 

Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, NXB Giáo dục Việt Nam 

năm 2010 

 1. Các biện pháp cầm máu 

tạm thời  

 2. Cấp cứu ngừng tuần 

hoàn 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Phụ lục 4 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP  

CDNN: ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV - MÃ SỐ V.08.05.13 

(Kèm theo Thông báo số: 02/TB-HĐTDVC ngày 10/11/2025 

của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn năm 2025) 

 
 

STT Tên tài liệu Nội dung trọng tâm 

I KIẾN THỨC CHUNG   

1 
Luật viên chức số 58/2010/QH12 

ngày 15/11/2010; 
Toàn bộ nội dung 

2 

Luật viên chức số 52/2019/QH14 

ngày 25/11/2019 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức  

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật viên chức 

4 

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 

25/02/2014 của Bộ Y tế về Quy tắc 

ứng xử của công chức, viên chức, 

người lao động làm việc tại cơ sở y tế 

Toàn bộ nội dung 

II KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH   

1 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ 

Toàn bộ nội dung 

2 

Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 

28/12/2021 của Bộ Y tế Quy định 

hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện 

Toàn bộ nội dung 

3 

Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 

27/9/2012 của Bộ Y tế về phê duyệt 

các hướng dẫn Kiểm soát nhiễm 

khuẩn  

Hướng dẫn tiêm an toàn trong 

các cơ sở Khám bệnh, chữa 

bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Phụ lục 5 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP  

CDNN: CHUYÊN VIÊN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC- 

 MÃ SỐ 01.003 
(Kèm theo Thông báo số: 02/TB-HĐTDVC ngày 10/11/2025 

của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn năm 2025) 

 

  
 

STT Tên tài liệu Nội dung trọng tâm 

I KIẾN THỨC CHUNG   

1 
Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 

15/11/2010; 
Toàn bộ nội dung 

2 

Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức  

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật viên chức 

4 

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 

25/02/2014 của Bộ Y tế về Quy tắc ứng 

xử của công chức, viên chức, người lao 

động làm việc tại cơ sở y tế 

Toàn bộ nội dung 

II KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH   

1 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV 

ngày 08/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về hợp nhất Nghị định quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức 

Từ Điều 4 đến Điều 25 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Phụ lục 6 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP  

CDNN: KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP - MÃ SỐ V.06.032 

(Kèm theo Thông báo số: 02/TB-HĐTDVC ngày 10/11/2025 

của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn năm 2025) 

  

STT Tên tài liệu Nội dung trọng tâm 

I KIẾN THỨC CHUNG   

1 
Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 

15/11/2010; 
Toàn bộ nội dung 

2 

Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức  

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật viên chức 

4 

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 

25/02/2014 của Bộ Y tế về Quy tắc ứng 

xử của công chức, viên chức, người lao 

động làm việc tại cơ sở y tế 

Toàn bộ nội dung 

II KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH   

1  Luật Kế toán 20 tháng 11 năm 2015  Từ Điều 4 đến Điều 15 

2 

Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 

năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật chứng khoán, luật kế toán, luật 

kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà 

nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, 

luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá 

nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi 

phạm hành chính 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Kế toán                                                                                                                                                                                                       

3 

Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 

30/12/2016 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của luật Kế toán 

Từ Điều 01 đến Điều 22 

 

 

 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-11T13:37:19+0700
	Tỉnh Sơn La
	Nguyễn Xuân Trường<truongnx.bvms@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-11T13:55:51+0700
	Tỉnh Sơn La
	Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn<bvdk.maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-11T13:55:56+0700
	Tỉnh Sơn La
	Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn<bvdk.maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-11T13:56:00+0700
	Tỉnh Sơn La
	Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn<bvdk.maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-11T13:56:03+0700
	Tỉnh Sơn La
	Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn<bvdk.maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-11T13:56:09+0700
	Tỉnh Sơn La
	Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn<bvdk.maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-11T13:56:14+0700
	Tỉnh Sơn La
	Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn<bvdk.maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




